Mẫu 02. Phụ lục I. Danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự xin cấp phép sản xuất, kinh doanh
	(Tên doanh nghiệp)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số ................................
	............., ngày ... tháng .... năm ....


 
DANH MỤC
SẢN PHẨM, DỊCH VỤ MẬT MÃ DÂN SỰ XIN CẤP PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH
Kính gửi: Ban Cơ yếu Chính phủ
Chúng tôi đề nghị được cấp phép sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mật mã dân sự theo danh mục dưới đây.
I. Danh mục các sản phẩm mật mã dân sự xin cấp phép sản xuất
	STT
	Tên loại sản phẩm 
(1)
	Tên sản phẩm 
(2)
	Tiêu chuẩn áp dụng/đặc tính kỹ thuật 
(3)
	Phạm vi, lĩnh vực cung cấp 
(4)

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


Chú thích:
(1) Ghi tên nhóm sản phẩm, ví dụ: các thiết bị mật mã;
(2) Ghi cụ thể tên sản phẩm để kê khai, ví dụ: DataCrypto2000;
(3) Ghi cụ thể tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật của sản phẩm dự kiến sản xuất;
(4) Ghi cụ thể phạm vi, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, ví dụ: ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục...
II. Danh mục các sản phẩm mật mã dân sự xin cấp phép kinh doanh
	STT
	Tên loại sản phẩm 
(1)
	Tên sản phẩm 
(2)
	Xuất xứ 
(3)
	Tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật 
(4)
	Phạm vi, lĩnh vực cung cấp
(5)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


Chú thích:
(1) Ghi tên nhóm sản phẩm, ví dụ: các thiết bị mật mã;
(2) Ghi cụ thể tên sản phẩm, ví dụ: DataCrypto2000,
(3) Ghi cụ thể tên hãng sản xuất, nước sản xuất, ví dụ: Thales-Anh;
(4) Ghi cụ thể tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thật của sản phẩm dự kiến kinh doanh;
(5) Ghi cụ thể phạm vi, lĩnh vực cung cấp sản phẩm, ví dụ: ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục ...
III. Danh mục các dịch vụ mật mã dân sự xin cấp phép kinh doanh
	STT
	Tên dịch vụ (1)
	Phạm vi, lĩnh vực cung cấp (2)

	1
	 
	 

	2
	 
	 

	3
	 
	 

	....
	 
	 


Chú thích:
(1) Ghi cụ thể tên dịch vụ mật mã dân sự xin cấp phép kinh doanh.
(2) Ghi cụ thể phạm vi, lĩnh vực cung cấp dịch vụ, ví dụ: ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục ...
 
	 
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, tên rõ họ tên, đóng dấu)


